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LỜI NÓI ĐẦU 


SGK Tiếng Trung Quốc 10 nâng cao được biên soạn theo Chương trình THPT 
nâng cao môn Tiếng Trung Quốc, thể hiện tính kế thừa, phát triển và nâng cao 
năng lực thực hành tiếng của học sinh ở cấp THCS. 


SGK Tiếng Trung Quốc 10 nâng cao đồi hỗi học sinh nắm vững kiến thức cơ 
bản về từ vựng, ngữ pháp được quy định trong chương trình chuẩn của môn học, 
biết hệ thống hoá, củng cố kiến thức đã học, từ đó nâng cao trình độ, mở rộng 
thêm kiến thức cần thiết và hiểu biết sâu hơn về văn hoá Trung Quốc. Học sinh có 
thể vận dụng nhuần nhuyễn hơn kiến thức ngôn ngữ, văn hoá vào hoạt động lời nói, 
từ đó hình thành năng lực vận dụng tổng hợp tiếng Trung Quốc vào thực tiễn giao 
tiếp cụ thể. 


Quan điểm giao tiếp vẫn được quán xuyến trong SGK Tiếng Trung Quốc 10 
nâng cao, bảo đảm tính liên thông với chương trình THCS. Nội dung kiến thức, kĩ 
năng đều được bổ sung nâng cao thông qua các hình thức bài tập rèn luyện kĩ năng 
theo các chủ đề đã học, chủ yếu là năng lực khẩu ngữ, đọc hiểu. 


Kiến thức, kĩ năng nâng cao tập trung vào đặc điểm từ loại, cách dùng từ ngữ, 
cấu trúc ngữ pháp. Phương pháp giảng dạy cần giúp học sinh tổng kết, hệ thống 
hoá, củng cố, nâng cao kiến thức và Kĩ năng và quan trọng hơn là định hướng cách. 
tự học, tự tìm tòi, tích luỹ kiến thức. 


Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá cần bám sát kiến thức và kĩ năng nâng 
cao đã được trình bày trong SGK. Từ đó biên soạn các loại hình đề tương ứng. 


Về bố cục, sách 77ếống Trung Quốc 10 nâng cao gồm 20 bài (trong đó có 15 bài 
học và 5 bài ôn tập). 


Các bài học được cấu tạo như sau : 

1. Bài khoá : Nội dung xoay quanh những chủ điểm đã được xác định trong 
chương trình, chú ý tích hợp các nội dung liên môn khác, tạo thêm hứng thú học 
tập cho học sinh. 

2. Từ mới : Nêu phiên âm La-tinh, ngiĩa và từ loại của từ mới. Đối với những 
từ nhiều nghĩa, sách thường chỉ đưa ra nghĩa xuất hiện trong bài. Cuối phần này 
thường có thêm mục Chứ ¿bích để giải thích rõ hơn ý nghĩa, cách dùng của một số 
từ ngữ. 


3. Trọng điểm ngôn ngữ : Mỗi bài thường nêu khoảng 2 đến 5 từ hoặc cấu 
trúc ngữ pháp. Mỗi từ hoặc cấu trúc ngữ pháp này được giải thích ngắn gọn về ngữ 
nghĩa, kết cấu, phong cách ngôn ngữ, phân biệt cách dùng với những từ đồng 
nghĩa, gần nghĩa... 


4. Luyện tập : Gồm các dạng bài tập : 


Bài tập ngôn ngữ. 

— Bài tập rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ cơ bản, Kĩ năng giao tiếp. 

— Bài tập tổng hợp. 

$. Bài đọc thêm ở nhà : Là một bài khoá ngắn nói chung có cùng chủ điểm 
nội dung với bài khoá chính. SGK cung cấp từ mới và một số câu hỏi gợi ý để học 
sinh tự đọc thêm ở nhà. 

Mỗi bài học đều có mục GŒh¿ nhớ hệ thống lại những kiến thức ngôn ngữ 
trọng tâm và nội dung tư tưởng của bài học. 

Các bài ôn tập : Mỗi bài là một hệ thống các bài luyện tập được chia làm 3 
phần : 

1. Trọng điểm ngôn ngữ : Thiết kế các bài tập ôn luyện những từ và cấu trúc 
ngữ pháp trọng điểm đã học trong 3 bài học trước đó. 


2. Kĩ năng ngôn ngữ : Gồm các bài tập luyện kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. 


3. Để tự trắc nghiệm : Đưa ra một đề tự trắc nghiệm để học sinh tự làm, qua 
đó tự đánh giá mức độ nắm vững và vận dụng kiến thức của mình. 


Ngoài hệ thống bài học và bài ôn tập, sách có bảng từ ngữ thống kê lại những 
từ ngữ mới đã xuất hiện và được giải nghĩa trong sách để giáo viên và học sinh tiện 
tra cứu. 


Cuối sách có phần PÙh /c cung cấp một số loại hình bài tập trắc nghiệm 
khách quan chủ yếu để giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm trong quá 
trình giảng dạy và học tập. Đồng thời cũng tạo điều kiện để giáo viên và học sinh 
tiếp cận nhiều hơn với loại hình trắc nghiệm này trong quá trình đổi mới hình thức 
kiểm tra, đánh giá ở trường phổ thông. 
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2. glULbh/ZH bănbäo xiðăozl ân báo tiểu tổ 6 
3. 7% bằầnxuế lên học 1 
4. 5# bãngshðu ang thủ 6 
5. TH bäokãn áo san 14 
6. Ä4 bšishãng ¡ thương 17 
r7. T bãi ối 6 
8 2 bềiyïng ối ảnh bì 
9._ ®®ẩØợl bšnlĩng ân lĩnh 13 
20. 2E bềndần át đân 10 
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biän (zãzhT) 
biần 
biänhuä 
biãoqi äng 


biăoyãng 


bừj iần zðngyÍng 
bừli ấng 

bừii äo 

bùxiề 

bùxĩng 

bữzhồu 


bừfen 
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tị khổng 

tỉ phân 

¡ thử 

út kí bản 

tất bị 

tất yếu 

ế mạc 

lên (tạp chí) 
lên 

iến hoá 

tiêu thương 

iểu dương 
Ác sĩ 

ổ tróc 

ổ phẩm 

ộ nhũ động vật 
ất đắc dĩ 

ất đoạn 

ất quản 

ất kiến tông ảnh 
ất lương 

ất liệu 

ất giải 

ất hạnh 


ộ sậu 


ộ phận 
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Ai. Đi cä bù sát bố 14 
48. JE#T cächềgõng sát xa công 14 
49. 24'ñÉ cấinếng tài năng 6 
50. XM căihuä thái hoạ 20 
51L. XÃ cäixĩ thái hệ 18 
52. 3£ cầiyấo thái hào 18 
53. J2 cầnlần xán lạn 1 
54. ljñ căoyuấn thảo nguyên 19 
55. Mr cềIi ấng trắc lượng 13 
56. 237 chäbiế sai biệt 18 
LÝN Jgl⁄ậ chäichữ sách trừ 49 
58. 7 chănwũ sản vật 18 
59. KIW chẩn giấng trường lang 20 
60. KHI chấngqT trường kì 15 
61L. K#? chẩngshồu trường thọ 15 
62. Ji chằngshữn sướng thuận 2 
63. đj chẩo triều 5 
64. ## chẽnghäo xưng hiệu 1 
65. K3 chẽngwễ¡ xưng vi 14 
66.  JÈ# chếngshũ thành thục 18 
67. it chĩtần g trì đường 6 
68. Hư chốngcăo trùng thảo 15 
69. 3 chốngjTng sùng kính + 
70. #“(H'Z chồu aï chỗngtiãn xú khí xung thiên 7 
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chuấnzhễn 
chuängkðu 
chuängli ấn 
chuängxTn 
chuängzuð 
Chữnga¡ữ Zhầnguố 
cljTjï 
cổngcổng 


cốngshT 
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xuất bản 

xuất kì bất ý 
xuất sinh 

xuất tức 

xuất chúng 

xuất tô xa 

xửư 

xuyên 

truyền 

truyền chân 
song khẩu 

song liêm 

sáng tân 

sáng tác 

Xuân Thu Chiến Quốc 
thích kích tễ 

tông tông, 

tòng sự 


thố 


áp ứng 
đã công 
ại đảm 
đại hoả 


đại kinh thất sắc 


đãi 
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dầilĩng 


diănjT 
diầnjTrấn 
diầnzï yốu j iần 
diầoshần 
diềdăo 
dồngzuð 
đdồngkŠu 


dữũshĩ 


đừ juãn 
duTliš 
đằnshĩ 


duổ 
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ái lĩnh 

đảm đương 
đức, trí, thể 
đắc 

ng, 

jn bộ 

ja đoạn 

1a lí 

lệ nhị danh 
lển lễ 

điểm kích 
điện cơ nhân 
điện tử bưu kiện 
iếu phiến 
lệt đảo 

ông tác 
ông khẩu 
đô thị 

độc vật 

ổ tắc 


ỗ quyên 
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đội liệt 


đốn thì 


Oạt 


Ân cách tư 
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fä 

fäbTnglù 
fäfền 
fãhuT 
fälïngqiäng 
fämĩng 


fä pĩqi 


fầntðng 
făngfũ 
fẽikuäi 
fềi pần g 
fềiqÌ 
fẽnbiế 
fẽEnfẽn 
fềndöu 
fền|ĩ 
fẽnghuðtãi 


fẽngshõu 
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phát 

phát bệnh suất 
phát phẫn 

phát huy 

hát lệnh thương 
hát minh 

hát tì khí 

hiên 

hiên dịch 

hản động phái 
phần đối 

hần phục 
phần xạ 


hản vấn 
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hãng phất 
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phì bạng 
hế khí 
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hấn đấu 
hấn lực 
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46. MUf £Eẽnggế phong cách 3 
47. JĐ\BR fẽngwềi phong vị 18 
48. 4Ä fũ phục 13 
49. l fũ bức 9 
50. Ø‡H fùdãn phụ đảm 14 
51. #1 fùzế phụ trách 5 


52. 1%⁄ZE gãisĨ cai tử 10 
53. th gầikuồ khái quất +1 
54. gầi cái 6 
55. T§® gắn juế cảm giác 13 
56. j# găn hãn 13 
57. IMÑỀ găngwề ¡ cương vị 14 
gäodũ cao độ 10 
gão jT cao cấp 14 
gäokăo cao khảo 9 
Gäolf shšn Cao L¡ sâm 15 
gäoqiãng cao cường 13 
gềbo cách bác 5 
gếyãn cách ngôn Hữ/ 
gề shữ jĩï jiän các trữ kỉ kiến "l# 
gẽnzhe căn trước 6 
gỗngj¡ãäochẽ công giao xa 16 
gõngyuấn công nguyên 19 
Gðng Bão Cung Bạo 18 
gồngchăn zhlyT cộng sản chủ nghĩa 17 
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gồu pếngyou 


guãngr ống 
guäãngxuế 
guăngkuö 

guTlù 

guTzhãng zhTdù 


guôj1 
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hãn! ¡ ầng 

Hãnguố 

hão yấn zhuäng yă 
hăohän 

hăor ốngyT 
häoaĩxTn 

häoxuế shängjïn 


hềshang 


hừIi ấnwăng 
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cấu bằng hữu 

cô đơn 

cổ vũ 

quan hoài 

quang vinh 

quang học 

quảng khoát 

quy luật 

quy chương chế độ 
quốc tế 


hàm lượng 

Hàn quốc 

ào ngôn tráng ngữ 
ảo hán 

hảo dung đị 

hiếu kì tâm 

hiếu học thượng tiến 
hoà thượng 

hoành can 

hậu 

lô dụ 

hồ tu 

Hồ Nam 


hồ 


ỗ liên võng 
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Huấn ghế 
huấngj ¡ä 
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huTđồng 
huThuấng 
huTchẽ j iần 
huÏhuäi 
huÏmiề 


huồd 
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jTgöu 
jThuï 
JjTshuY 
JjTdĩng 
JjTtäng 
JjTyốu 
Jj1shf 
JjTshĩ 

J1tÌ zhũyT 
J1 zðu rũ fẽi 
JTlš 

JjTshữ 


jTmð 
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oài nghỉ 
Hoàng Hà 
oằng gia 
hoảng nhiên đại ngộ 
hôi 
huy động 
huy hoàng 
hồi xa kiện 
huỷ hoại 
huỷ diệt 


hoạch đắc 


hoạch thủ 


cơ cấu 

cơ hội 

tích thuỷ 

kê đỉnh 

kê thang 

kê du 

cập thời 

tức thời 

tập thể chủ nghĩa 
tật tẩu như phi 
kỉ luật 

kĩ thuật 


tịch mịch 
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jiäy6uzhần 
jiănaqTng 
jiầnshề 
dJiänaiấo Dầxuế 
jiần j iần 
4Jiãngsữ 
jiäoliũ 
jiãowäi 
jiäo 
jiăohuã 
jiãozhT 

jiăo dồng 
jiầodăo 
Jjiãoguãn 
Jjiäoshồu 
jiäowữ shT 
jiäoyữ 
4iäoyữpếi xũnbữ 
jiẽjÌn 
jiẽtốu 
jiÊwši 
jiếshšng 

jiế jTng 

jiế jn quấnlT 


jišshuðyuấn 
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Gia Dụ quan 
gia cường 

gia du trạm 
giảm khinh 
kiến thiết 

Kiếm kiều đại học 
tiệm tiệm 
Giang Tô 

giao lưu 

glao ngoại 

giác 

giáo hoạt 

cước chỉ 

giáo động 

giáo đạo 

giáo quan 

giáo thụ 

giáo vụ thất 
giáo dục 

Giáo dục bồi huấn bộ 
tiếp cận 

nhai đầu 

nhai vĩ 

tiết tỉnh 

kết tỉnh 

kiệt tận toàn lực 


giải thuyết viên 
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jÏnguăn 
jÌnsh1 

jTntồu 
jTngyần 
jTngrến 

JTng 

JjTngshen 
JjTngtõng 
jngdiăn 

jTng chã 
jTngpề¡ 
jiðngj ống yðushến 
Ji 

jiÑshï 

jlshTï wếnmĩng 
Jjñlõng 

jũj1 

Jjuần 

juếẽsäi 
JjuŠzhðng 
jữnshT xửnliän 


jữnxiầo 
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tận quản 

cận thị 

tẩm thấu 

kinh nghiệm 
kinh nhân 

tỉnh 

tĩnh thân 

tỉnh thông, 

cảnh điểm 

kính trà 

kính bội 

quýnh quýnh hữu thân 


cứu 


tựu thị 
cử thế văn danh 

cự long 

tụ tập 

quyển 

quyết trại 

tuyệt chủng 

quân sự huấn luyện 


quân hiệu 


ca phi quán 
khai mạc 


khảẩm phạt 
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273. ## kăo khảo 18 
274. HH kšxT khả tích 14 
275. 3l kềkữ hác khổ 1 
376. Y2 kềbn hoá bản 9 
đTT, NW# kểzhuð hoá trác 6 
278. kềrến khách nhân L) 
279. 3 kðudäi khẩu đãi 5 
280. HỆ kðuwềi hẩu vị 18 
281. ‡lủ# kũwši khô uỷ 7 
282. TIM kuänchang khoan sưởng 6 
283. E¿MjJ Kữnmĩnghũ Côn Minh hồ 20 
L 
281. lãjT ạp cấp 5 
285. 3# lã ạt 18 
286. 3‡‡MU lầjião ạt tiêu 18 
287. 4k lẩ¡chữ lai xứ 19 
288. fiPlEfr lầi yÏ shãngcũn ại đĩ sinh tồn 7 
lần am 3 
lănchẽ ãm xa 20 
lấo jï zäi xĩn ao kí tại tâm 2 
lăoshũ ão thử 13 
lềaữ ạc thú Jả 
lšngaT ãnh khí 6 
tiền í luận T1 
lĩxiăng í tưởng 2 
lyũ í ngư 6 
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298. 73 Iiqiũ ực cầu 14 
299. J3 Niẩi jch lai 18 
300. Jj1h I†shT ịch sử 11 
301. #1 Iïzhềng ập chính 40 
302. TH‡M Iirăn ợi nhuận 14 
303. i#‡£ liần jiẽ lên tiếp 19 
304. HỆ liần xï lên hệ 9 
805. liãolião wữjT lêu liêu vô kỉ ÿ 
306. liãobuqï iêu bất khởi 9 
307. lZE lĩnsĩ âm tử 15 
308. Xiñ lĩnghuổ inh hoạt 13 
309. XÍ# lĩngmĩn inh mẫn 13 
310. 4$ lĩng lệnh 5 
311. #jZ lĩngwäi ánh ngoại 14 
312. lZ liñlăn ưu lãm 9 
313. ZT: Iiñwäng ưu vong 17 
314. ÿWf? liñxĩng ưu hành 15 
315. R#ù lốutT âu thê 5 
316. B2 lầxữ tục tục 3 
317. B3] Lũ Yữ Lục Vũ 20 
318. {È% Lũndữn Luân Đôn 17 
319. 24? lầyõuyöu ục du du 13 
M 
320. 576/ MăksT Mã khắc tư 17 
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mĩx iần 

mìmT 
miầnpầng 
mião (zhũn) 
miäo 

mĩnzũ 
mĩngcäi 


mồlù sẽ 
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mãn hoài tín tâm 
Mạn triệt tư đặc 
miêu 

mậu mật 

mạo 

mĩ xan 

mãnh 

mê 

mễ tuyến 

bí mật 

diện bàng 

miêu (chuẩn) 
miếu 

dân tộc 

danh thái 

mặc lục sác 

mỗ 

mục tiêu 

mục quang 


mục tiền 


nã thủ 
ná phạ 


nan quá 
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nầnzï nam tử 

Niũdữn Ngưu đốn 
P 

päizhăng hách chưởng 

pãi ài 

pãifầng ài phóng 

pãi shuÏgỗu ài thuỷ câu 

pầnwần g phán vọng 

pầngz¡ ạng tử 

pếi yăng ôi dưỡng 

pề¡fũ ội phục 

pềng ành 

pẽng hanh 

pšngchăng ổng trường 

pT hì 

piãnpiän qïwũ hiến phiến khởi vũ 

piền lên 

pTnmÌng phách mệnh 

pĩnkữn ân khốn 

pĩngshĩ ình thời 

pn gmữ ình mạc 

pð bữ jï đãi ách bất cập đãi 

pöhäi ách hại 

pữ hốc 
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Ọ 


qïmồ kì mạt 2 
qïshĩ ì thực 15 
q1guầi ì quái T1 
LIÊN Rì tích 19 
qiyề xí nghiệp 14 
qĩ khởi 14 
qïcăo khởi thảo 17 
qïfä khải phát 20 
qïhồu khí hậu 18 
qiãnbầnchăng tiền bán trường 3 
qiãngbäo tường báo 6 
qiãoqião thiểu thiểu 13 
qião tiểu 10 
qiš thiết 9 
qI1nài thân ái † 
aïnshðu thân thủ 11 
qĩnzï thân tự 2 
qĩnfền cần phấn 1 
qín Tần 19 
386. 2ã! Qín ShIhuấng Tần Thuỷ Hoàng 19 
387. jtÿ# qïngj iếgõng 1anh khiết công. 5 
388. jñãñf qïngxTn thanh tân 7 
389. i2 đqïngzhẽng thanh chưng 18 
390. HE qĩnglăng tình lãng 17 
391. #Ÿ] qiñmền cầu môn 3 
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qũ juấcyñ) 


ršnbuzhữ 
rănrằầng 
rốnghuồ 
rốngyữ 
rốngyT 
rũzhữ 
rũchăằng 


ruăn 


sãnlếng jTng 
sầngmÌng 
säozhou 


shã 


ÂM HÁN VIỆT 
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toàn lực 

toàn diện 
khuyến 
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nhiên nhĩ 
nhân tài 
nhân lực 
nhân dân quân 
nhân thể 
nhẫn bất trú 
nhẫn nhượng 
vinh hoạch 
vinh dự 
dung dị 

nhũ trư 
nhập trường 


nhuyễn 
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táng mệnh 
tảo trửu 


sát 
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shãmồ 
Shãndồng 
shãnlĩng 
shãnshuThuär 
ShãnxT 

shăn guäng 
shầnyữ 
shängxTn 
shãngli ang 
shầng wăng 
shần gwề ¡ 
shằng zuð 
shầoxT 
shềhuT 

shề jT 
shếnmede 
shềnzhT 
shăng 
shềngdT 
shTbäi shÌ chếnggồng 
zhT mă 

shTqữ 

shTyš là 
shTrấn 
Sh7gTkðngqiáo 
shĩ dần 


shĩzäi 
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sa mạc 
Sơn Đông 

sơn lĩnh 

sơn thuỷ hoạ 

Sơn Tây 

thiểm quang 

thiện ư 

thương tâm 

thương lượng 

thượng võng 

thượng uý 

thượng toạ 

sảo tức 

xã hội 

xạ kích 

thập ma đích 

thậm chí 

tỉnh 

thắng địa 

thất bại thị thành công 
chỉ mẫu 

thất khứ 

thất nghiệp suất 

thi nhân 

Thập thất khổng kiều 


hực đạn 


thực tại 
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shĩdầi thời đại +1 

shĩ thạch 19 

shĩyũ 1ì ngư 18 

sh†bTng sĩ binh 10 

shĩfần thị phạm bị 

shĩ J iãn sự kiện 17 

shÌyề sự nghiệp 1 

shTïyän thí nghiệm +1 

shTshT thệ thế 17 

shõuhuð thu hoạch 10 

shðu jT hủ kỉ 1 

shồuxuễ sấu tước 5 

shữbäo thư bao 6 

454. †?“E shữshẽng thư sinh 20 

455. #MMố shữ tồu thục thấu 11 

56. §ŸR shữbião thử tiêu 9 

457. X3 shữxuế số học 11 

458. R shuäi suỷ 5 

459. /Kỳb shuÏchĩ thuỷ trì 19 

60. sTsuð tư sách +1 

461. ZE3# sĩshến tử thần 15 

462. H)I| STchuãn Tứ Xuyên 18 

463. 7RZR}⁄ Sĩ Dõngpö Tô Đông Pha 11 

64. {8# sũchẽng tục xưng, 19 

65. 3# sữshuð tố thuyết TẾ 

466. 3JƑŸ sữdữ tốc độ 14 
84 


STT 


467. 
468. 
469. 
4/0. 


TỪNGỮ 


ER¿P 
fl 
“KHIẤ 
HP 
WHRh (Ha 


xkKx 
H 
U J4 
>1 
4ã 
3M71IE 


PHIÊN ÂM 


tiãnwến 

tiần jïng 
tiäowằng 
tĩngcống 
tĩngchẽchăng 
tõngxÌn 


tõngxĩngzhềng 


ÂM HÁN VIỆT 


toan 


tuỳ ba trục lưu 


tuỳ ý 
tuỳ trước 


t 


t 


t 


đạp bộ 
đài giai 
Thái dương hệ 


thần khắc 


ường thố lí ngư 


thang 


hao thao bất tuyệt 
ào 

lê tỉnh 

lề nghị 


đề tảo 


hể hình 


thể chuyển 


hiện địa 


thiên văn 
điền kinh 


thiếu vọng 


ính tòng 
ình xa trường 


ông tín 


hông hành chứng 
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TỪNGỮ 
1 1fWl 
Øi 
3'§IIIK 
3112 
1 

3B 

1RÍR 


ZtìñtHi# 


+< 
J3J41JIIIt|E 
JMyj 
J4 
f\#È 
‡uufi 
1 
f3 
†ñX 
xft 
2 
Mu 


PHIÊN ÂM 


tðngxùngăo 
tðngyT 


tốu hữn não zhằng 


wäầiyũ điần j ¡iäÄoshT 
wẩnshần 

wăn 

wänwừ 

Wắng XTzhT 
wăngluồ kãfš¡ 
wăngzhần 
wăngzhĩ 
wăngwăng 
wằngyuăn jïng 
wšihäi 
wẽixiäo 

wš idầ 
wấn j lần 
wšndÌng 

Wũr ăn 


wWũ wẽi bừ zh1 


ÂM HÁN VIỆT 
thông tấn cảo 
thống nhất 

đầu hôn não trướng 
đầu trịch trường 
suy đi 

thoái 


thoái hưu 


ngoại ngữ điện giáo thất 
hoàn thiện 
uyển 

Vạn vật 

Vương Hi Chỉ 
võng lạc ca phi 
võng trạm 
võng chỉ 

vãng vãng 
vọng viễn kính 
nguy hại 

vi tiếu 

vĩ đại 

văn kiện 

ổn định 

ô nhiễm 


vô vi bất chí 


TỪNGỮ 
1t 


¿E 


lý 
Tấifii 
Mi 
T4 
tt 
#†#È#ã 
j 
#ãJ\L 


TT 


Eái 


PHIÊN ÂM 


xiänjïn 
xiänwếi sử 
xiãn 

xiänr 
xiängchã 
xiängdäng 
xiãängsĩ 
xiãngtống 
xiăngshồu 
xiăng 

xiăng chếng yTï piần 
xiăngshẽng 
xiãngshầng 
xiằng 
xiãoshồu 
xiãoxi ấn 
xiăoxTnyănr 


xTnbTng 


ÂM HÁN VIỆT 
vũ khí 


ngộ khu 


hấp 

hi sơ 

hê lưu 

hạ lệnh 
tiên tiến 
tiêm duy tố 
hàm 


hạm 


lương trà 
tương đương 
tương tự 
tương đồng 
hưởng thụ 
hưởng 

hưởng thành nhất phiến 
hưởng thanh 
hướng thượng 
hạng 

tiêu sấu 

tiêu nhàn 

tiểu tâm nhãn 


tân binh 
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TỪNGỮ 


i#E 
Đã 
lñkÁ 
JÉ)W 
418 
I8: 


PHIÊN ÂM 


xÍn gchếng 
xíngxTng 


xiñkuT 


xuếwen 
xuẽhăn 


xừnsữ 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
tân tiên ý 
tân ý 2 
tín tức 9 
hình thành 18 
hành tỉnh 9 
tu quý 7 
tú phát 7 
hư nhược giả 15 
tuyên bố 3 
tuyển cấu 2 
học vị T1 
học vấn 17 
huyết hãn 19 
tấn tốc 14 
áp 18 
Áp Lục giang 19 
Yên 19 
yên thông 7 
điên trường 19 
duyên trước 6 
diêm 18 
nghiêm lệ 10 
viêm nhiệt 6 
nhãn giới 9 
nghiên đài 19 


Đ-{b 
am 

j8 

5|7 

3lIñ 
1H 
T#HH 
DI) 
IM 
HỊ1) 


PHIÊN ÂM 


yắngtấi 


yïnxiầng 
YIngguổ 
yĩngxiăng 
yðnggăn 
yðngxiần 


yồnggồng 


ÂM HÁN VIỆT BÀI 
dương đài 5 
đao lam 1 
giảáo 13 
dược thiện 18 
dã hứa 1 
nhất ban +1 
nhất bối tử 2 
nhất liên 17 
nhất lưu 1 
nhất niên nhất độ 3 
nhất tế 7 
nhất thanh bất hưởng 10 
nhất tỉ bất cẩu 10 
nhất trí 1 
đi 9 
đĩ 14 
dĩ xa đại bộ 15 
ý thức +1 
nghị nhiên 17 

ẫn đạo +1 

ẫn lực + 

ẫn hướng T1 
Anh quốc 11 
ảnh hưởng 2 
dũng cảm 2 
dũng hiện 1 
dụng công 6 
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TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


HZ(fiE)  y6urấn (ếr shẽng) du nhiên (nhi sinh) 5 
HXM yốuyãn du yên 7 
E110) yĂ cÏ tốngshf dữ thử đồng thời 15 
D)E sẻ yũyT vũy 5 
Jq ‡R yuấnlfn viên lâm 20 
lim yuầnyT nguyện ý 2 
3M Yữnnấn Vân Nam 20 
383) yữndồng vận động gÌTó 
2i yũncñng uẩn tàng 9 
VÁ 

Tiữ zã tấp 11 
H#HšHJ7 zäi jiẽ zäi Iĩ tái tiếp tái lệ 1 
#EÈ zầizuö tại toạ 1 
3# 42201 zần bữ juế kốu tán bất tuyệt khẩu 3 
IV zần tần tần thán 3 
#Hl zầntống tán đồng, 2 
3 zằnyắng tán đương 10 
11 ĐỆ zăocão tảo thao 5 
11 zăochến tảo thần H 
35W zäochềng tạo thành, gây ra M) 
7M] zềwền trách vấn 16 
1#!)JI zšngjiä tăng gia 3 
JRT zhănkäi triển khai 9 
2# zhăngwð chưởng ác 10 
ñ zhäopïn chiêu sính 14 


⁄JJEH zhäoyãäng triêu dương 6 


STT TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


617. JI zhăo trảo 13 
618. RRjỦl zhầogu chiếu cố 14 
619. #4 Zhầo Triệu 49 
620. #2J# zhãnxT trân tích 6 
B51. RE zhšnzhềng chân chính 17 
622. '#‡ề zhšnglần tranh luận ø) 
623. HH zhẽng Zuð tranh tố M| 
624. LH zhEngfũ chỉnh phục 19 
625. 1E zhền ghăo chính hảo 11 
626. IE+È zhềngshT chính thức 3 
627. I?R zhềngcề chính sách 14 
628. PUj zhềngfũ chính phủ 14 
629. ‡JfŒÄ) zhềng Cqi ấn) tránh (tiền) 14 
630. #1} zhTshi trí thức 6 
631. HH zhTgõng chức công 14 
632. HHE zhTyề chức nghiệp 14 
633. JI4Ƒƒ zhïhăo chỉ hảo 14 
634. #J#l zhThuT trí tuệ 19 
635. rhớ} zhõngwäi trung ngoại 19 
636. 3ò zhðngxTn trung tâm 2 
637. mH zhồng trúng 40 
638. xZ zhồngduö chúng đa 18 
639. :5ZƑE zhồngyäoxÌng trọng yếu tính 11 
640. 3⁄2{⁄4ÏlÑ zhữhốuguố chư hầu quốc 19 
611. 42? zhũbù trục bộ 18 
642. #4 zhñn iần trục niên 14 
643. 33] zhũdồng chủ động 14 
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STT TỪNGỮ PHIÊN ÂM ÂM HÁN VIỆT BÀI 


644. 3: zhăy¡ chủ ý ø 
645. #4 zhữ chữ 20 
646. #3 zhùfũ chúc phúc 2 
647. 3È zhữshữ trước thuật 17 
648. #†E zhữzuð trước tác 17 
649. T] zhuãnmền chuyên môn 14 
650. ñẾ zhuän chuyên 19 
651. ‡Ê zhuăn chuyển 3 
652. ƒ£ZJ zhuän đồng chuyển động 7 
653. JE# zhuãngjia trang giá 18 
654. 3⁄4 zhuängdiăn trang điểm 6 
655. 34ffí zhuängyŠu trang hữu 6 
656. EƑ zhuängniãn tráng niên 14 
657. ?# zïdần tử đạn 40 
658. 2 zÌháo tự hào 7 
659. F3: zïjuẽ zïyuăn tự giác tự nguyện 1 
660. 74 zðng túng KH) 
661. jZE)Jlủÿ zðulầng tẩu lang 6 
662. #HZ|/ñ##‡Ù  zũzh1 jïlùxìng tổ chức kỉ luật tính 40 
663. $## zuän toàn 7 
664. #⁄[ zuänyấn toàn nghiên 1 
665. †EƑE zuðshẽng tác thanh 5 
666. 4⁄“ÿ# zuðluồ toạ lạc 6 
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